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V/v tiếp thu, giải trình ý kiến của 
Chính phủ và chỉnh lý, hoàn thiện 
dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24  tháng 7 năm 2017


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/6/2017 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, trên cơ sở phối hợp, thống nhất ý kiến với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan, Bộ Ngoại giao kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Chính phủ và chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (Cơ quan đại diện – CQĐD), như sau:

I. Về các vấn đề xin ý kiến của Chính phủ
1. Về độ tuổi bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ nêu: “Luật giao Chính phủ quy định tiêu chuẩn độ tuổi bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong những trường hợp đặc biệt”.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao xin kiến nghị quy định tại khoản 5 Điều 1 dự thảo Luật (điểm h khoản 2 Điều 17 Luật CQĐD đã được sửa đổi, bổ sung) như sau: “h) Trong độ tuổi đủ để hoàn thành ít nhất một nhiệm kỳ công tác, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.”
2. Về quản lý kinh phí của CQĐD 

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ nêu: “tách riêng kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí chuyên môn đặc thù dành cho bộ phận thương vụ tại cơ quan đại diện để bảo đảm tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động chuyên môn.”
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao xin kiến nghị sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15 Luật CQĐD như sau: “b) Kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan đại diện được cấp cho Bộ Ngoại giao, trừ kinh phí  dành cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thương mại theo quy định của Chính phủ.” Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này. Nghị định của Chính phủ sẽ xác định rõ phạm vi tách riêng kinh phí hoạt động thường xuyên chỉ đối với bộ phận thương vụ (bao gồm biên chế cán bộ biệt phái của Bộ Công Thương) theo đúng Nghị quyết của Chính phủ. 
Các Bộ: Công Thương, Tư pháp nhất trí với nội dung này; riêng Bộ Tài chính chưa có ý kiến. 
II. Về các ý kiến khác của thành viên Chính phủ
Có 08/27 thành viên Chính phủ có ý kiến khác đối với dự thảo Luật. Bộ Ngoại giao xin tiếp thu, giải trình các ý kiến khác của thành viên Chính phủ như sau:
1. Về tổ chức, bộ máy của CQĐD 

1.1. Ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Luật quy định nguyên tắc về mô hình tổ chức của CQĐD, giao Chính phủ quy định chi tiết; Thủ tướng Chính phủ quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự cụ thể của từng CQĐD. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức bộ máy của CQĐD bao gồm Phòng hoặc bộ phận Thương vụ. 
Về vấn đề này, Nghị quyết số 46/NQ-CP của Chính phủ giao Bộ Ngoại giao xây dựng đề án tổng thể về tổ chức bộ máy của CQĐD, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chi tiết. Quy định tại Điều 14 của Luật CQĐD đã bảo đảm phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ. Do đó, Bộ Ngoại giao xin kiến nghị giữ nguyên quy định của Luật.
1.2. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị bổ sung lĩnh vực nông nghiệp vào điểm c khoản 3 Điều 14 Luật CQĐD.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao nhận thấy, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 của Luật và trên thực tế, CQĐD thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực “kinh tế, thương mại, đầu tư” là đã bao gồm cả lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế khác. Do đó, Bộ Ngoại giao xin kiến nghị giữ nguyên quy định của Luật. 
2. Về tiêu chuẩn thành viên CQĐD

Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị không quy định thành viên CQĐD phải “đáp ứng quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao”. Ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị Luật giao Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn thành viên CQĐD. 
Về vấn đề này, Nghị quyết 46-NQ giao Bộ Ngoại giao trình Thủ tướng Chính phủ đề án tổng thể về tiêu chuẩn thành viên CQĐD; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định chi tiết. Do đó, Bộ Ngoại giao xin kiến nghị sửa đổi quy định tại Điều 17 của Luật CQĐD như sau: Thành viên cơ quan đại diện phải “đáp ứng quy định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trên cơ sở đề án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.
3. Về một số chế độ, chính sách cho thành viên CQĐD
3.1. Ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị cân nhắc mức hỗ trợ quy định tại dự thảo Luật.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao xin tiếp thu. Trong quá trình xây dựng quy định chi tiết về mức hỗ trợ, Bộ Ngoại giao sẽ kiến nghị để bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế, cân đối ngân sách Nhà nước và hoàn cảnh cụ thể của các địa bàn.  
3.2. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định liên quan đến chế độ hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi trong trường hợp nghỉ phép dành cho thành viên CQĐD, vợ hoặc chồng được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng với thành viên CQĐD. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị không quy định về chế độ hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi để nghỉ phép dành cho phu nhân, phu quân. 
 Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao xin tiếp thu. Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, dự thảo Luật chưa quy định về chế độ hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi trong trường hợp thành viên CQĐD và phu nhân, phu quân của thành viên CQĐD nghỉ phép theo quy định.
4. Về các ý kiến khác

4.1. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp thu ý kiến của Bộ Công an liên quan đến nhiệm vụ của CQĐD trong lĩnh vực cấp hộ chiếu.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao xin tiếp thu. Khoản 1 Điều 1 (sửa đổi khoản 5 Điều 8 Luật CQĐD) quy định như sau: CQĐD thực hiện nhiệm vụ “cấp, gia hạn, sửa đổi, hủy bỏ hộ chiếu... phù hợp với quy định pháp luật” (thay cho quy định “cấp, gia hạn, sửa đổi, hủy bỏ các loại hộ chiếu... phù hợp với quy định pháp luật”).  
4.2. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị người đứng đầu bộ phận thương vụ mang chức vụ ngoại giao thấp nhất là Tham tán.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao nhận thấy, thực tế hiện nay, hầu hết cán bộ biệt phái của Bộ Công Thương là người đứng đầu bộ phận thương vụ đều mang chức vụ Tham tán trở lên. Tuy nhiên, do việc bổ nhiệm chức vụ ngoại giao được căn cứ vào tiêu chuẩn của chức vụ ngoại giao, cơ cấu chức vụ ngoại giao tại CQĐD, yêu cầu công việc thực tế tại địa bàn sở tại, thông lệ quốc tế về thứ bậc ngoại giao nên việc quy định rõ về chức vụ Tham tán vào trong Luật sẽ khó bảo đảm khả thi. Hơn nữa, số lượng và cơ cấu chức vụ ngoại giao tại mỗi CQĐD, theo thông lệ quốc tế, được xác định trên cơ sở thỏa thuận với nước sở tại và theo nguyên tắc có đi có lại. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương nhằm lựa chọn các cán bộ biệt phái đáp ứng các tiêu chí để bổ nhiệm chức vụ ngoại giao tại CQĐD, phù hợp với yêu cầu đối ngoại. 
4.2. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị bổ sung quy định cụ thể về cơ chế quản lý, phối hợp chỉ đạo giữa Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành có cán bộ biệt phái tại các CQĐD.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao nhận thấy cần thiết quy định cụ thể cơ chế quản lý, phối hợp chỉ đạo cán bộ biệt phái. Nội dung này đang được quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BNG-BNV giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ. Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan để đánh giá, tổng kết việc thực hiện Thông tư liên tịch và tiếp tục hoàn thiện theo hướng tăng cường sự quản lý thống nhất đối với cán bộ biệt phái tại CQĐD. 
4.4. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cân nhắc quy định về thông báo kết quả của đoàn công tác để phù hợp với tính chất đặc thù của một số đoàn.
Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao nhận thấy cần thiết quy định linh hoạt cơ chế thông báo kết quả hoạt động của đoàn công tác để phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính chất hoạt động của các đoàn công tác. Vì lý do đó, Luật CQĐD hiện chỉ quy định nguyên tắc đoàn công tác thông báo kết quả công tác cho CQĐD nhằm mục đích tăng cường thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại, phát huy vai trò của CQĐD trong phối hợp tổ chức đoàn công tác và tham gia theo dõi, thúc đẩy hợp tác sau khi kết thúc đoàn công tác. Tuy nhiên, để bảo đảm linh hoạt hơn, Bộ Ngoại giao xin tiếp thu một phần và bổ sung vào Điều 34 quy định đoàn công tác thông báo kết quả công tác “cho cơ quan đại diện hoặc Bộ Ngoại giao”. 
III. Một số vấn đề khác

Trong quá trình tham gia xây dựng Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại và thực tế thực hiện, Bộ Ngoại giao nhận thấy có một số vướng mắc trong quy định pháp luật liên quan đến quản lý các dự án đầu tư mua mới, xây dựng CQĐD như sau:
Các dự án đầu tư mua mới, xây dựng trụ sở, nhà ở CQĐD được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế và pháp luật của nước sở tại, đồng thời phụ thuộc vào yếu tố chính trị, sự biến động của giá cả bất động sản, tỷ giá hối đoái của nước sở tại. Trong thời gian qua, việc quản lý các dự án này được thực hiện căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư số 120/2008/TT-BTC ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam và cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài; Thông tư số 03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các dự án đầu tư ở ngoài nước. 
Tuy nhiên, Luật Đầu tư công năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014 và Luật Đấu thầu năm 2013 sau khi được ban hành, không quy định về các dự án đầu tư xây dựng ở nước ngoài. Cụ thể, Luật Đầu tư công năm 2014 quy định việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, song Luật Xây dựng năm 2014 chỉ áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Luật Đấu thầu năm 2013 cũng không có quy định riêng đối với trường hợp đặc thù của CQĐD. Do đó, quy định hiện hành về quản lý các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD không còn bảo đảm căn cứ pháp lý. 
Nhằm khắc phục vướng mắc nêu trên, Bộ Ngoại giao đã trao đổi, thống nhất ý kiến với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và xin kiến nghị bổ sung khoản 3 Điều 16 Luật Cơ quan đại diện, quy định: 
“3. Việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế, thoả thuận giữa Việt Nam với quốc gia tiếp nhận, pháp luật của quốc gia tiếp nhận. Trường hợp pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia tiếp nhận có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng pháp luật của quốc gia tiếp nhận. 
Nguồn kinh phí thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.

Chính phủ quy định chi tiết về việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng của cơ quan đại diện.” 

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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